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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N  

        TỈNH G L                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 115/2022/HSST 

Ngày 29/11/2022 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH G L 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiên 

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Chí Cẩn; Bà Chu Thị Thu Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Mỹ Vương – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh G 

L 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh G L tham gia phiên tòa: Ông Võ 

Văn Cường - Kiểm sát viên 

Ngày 29/11/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh G L xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 104/2022/TLST-HS ngày 10/10/2022, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 292/2022/QĐXXST-HS ngày 15/11/2022 đối với 

bị cáo: 

 1. Nguyễn Thị B . Sinh năm 1970 tại Q N . Nơi cư trú: Thôn Đoàn K, xã AY, 

huyện Mang Y , tỉnh G L. Nghề nghiệp: Buôn bán. Học vấn: 11/12. Giới tính: Nữ. 

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt N . Con ông Nguyễn T (đã chết) 

và bà Nguyễn Thị K  (đã chết); bị cáo có chồng là Phan Đình H , sinh năm 1969, bị 

cáo có 04 con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2009. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân: Năm 2006, phạm tội mua bán trái phép vật liệu nổ tại bản án hình 

sự số 98 ngày 03/01/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Q N  tuyên phạt 03 năm tù cho 

hưởng án treo (đã xóa án tích) 

         Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2022 cho đến nay. Bị cáo hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh G L. Có mặt. 

2. Phan Thanh N . Sinh năm 1965 tại Q N . Nơi ĐKHKTT: Thôn Tổ 7, 

phường Ia K, thành phố P, tỉnh G L; Nơi ở: Thôn Cây Đ, xã K’D, huyện Đak Đ, tỉnh 

G L. Nghề nghiệp: Lái xe. Học vấn: 05/12. Giới tính: N . Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: 

Không. Quốc tịch: Việt N . Con ông Phan Thanh D (đã chết) và bà Trần Thị M ; bị 

cáo có vợ là Lê Thị Đ , sinh năm 1967 (đã ly hôn), bị cáo có 05 con, lớn nhất sinh 
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năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1997. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân: Năm 1997, bị công an thị xã Pleiku (nay là công an thành phố 

Pleiku) bắt tạm giữ B ngày về hành vi đánh bạc sau đó được trả tự do. 

         Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2022 cho đến nay. Bị cáo hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh G L. Có mặt. 

3. Rơ Châm P . Sinh năm 1984 tại G L. Nơi ĐKHKTT: Làng H, xã Hòa P, 

huyện Chư P, tỉnh G L; Nghề nghiệp: Làm nông. Học vấn: 04/12. Giới tính: N . Dân 

tộc: Jrai. Tôn giáo: Tin lành. Quốc tịch: Việt N . Con ông Rơ Châm A (đã chết) và 

bà Rơ Châm H , sinh năm 1964; bị cáo có vợ là Siu N , sinh năm 1985, bị cáo có 02 

con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Không 

         Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/4/2022 đến ngày 16/6/2022 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp Bảo lĩnh. Có mặt. 

4. Rơ Châm Ph . Sinh năm 1989 tại G L. Nơi ĐKHKTT: Làng Mit J, xã I O, 

huyện Ia G , tỉnh G L; Nơi ở: Làng B, xã I P, huyện Đức C, tỉnh G L; Nghề nghiệp: 

Làm nông. Học vấn: 02/12. Giới tính: N . Dân tộc: Jrai. Tôn giáo: Không. Quốc 

tịch: Việt N . Con ông Rơ Châm Phy(tên gọi khác: Rơ Châm Phu), sinh năm 1960 

và bà Rơ Châm H, sinh năm 1964; bị cáo có vợ là Rơ Lan V , sinh năm 1982, bị cáo 

có 01 con, sinh năm 2017. 

Tiền án, tiền sự: Không 

         Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/4/2022 cho đến nay. Bị cáo hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh G L. Có mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Anh Rơ Châm Ka L , sinh năm 1984. Địa chỉ: Làng H, xã Hòa P, huyện Chư 

P, tỉnh G L. Có mặt 

- Anh Rơ Châm Ch  , sinh năm 1991. Địa chỉ: Làng C , xã Ia P, huyện Đức C, 

tỉnh G L. Vắng mặt 

- Chị Phan Thị Kim Ng, sinh năm  1991. Địa chỉ: 78B Nguyễn Nh, tổ 6, 

phường Y Th, thành phố P, tỉnh G L. Có mặt 

- Chị Siu N , sinh năm 1985. Địa chỉ: Làng H, xã Hòa P, huyện Chư P, tỉnh G 

L. Có mặt 

- Chị Rơ Châm H’C, sinh năm 1995. Địa chỉ: Làng B, xã I P, huyện Đức C, 

tỉnh G L. Vắng mặt 

 * Người phiên dịch: Bà Nay H’Yan, công tác tại Ủy  B n nhân dân xã A Ph, 

thành phố P , tỉnh G L. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 14/4/2022, Đồn Biên phòng Ia P , Bộ đội Biên 

phòng tỉnh G L lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Rơ Châm P  và 

Rơ Châm Ph ,thu giữ của P  206 đoạn dây điện nhựa được  B o nhựa màu vàng đỏ 

trên đầu được kết đấu với thanh kim loại hình ống trụ tròn, màu trắng bạc và 01 túi 

nilon màu đen, có chứa chất rắn dạng cục, màu xám đen cùng 02 sợi dây có lõi màu 

đen, vỏ được đan bằng các sợi dạng vải, bề mặt ngoài màu xám đen. Đồng thời tạm 

giữ 01 xe mô tô BKS 81X1-068.29 và 01 xe mô tô BKS 81F1- 015.61. 

Tại Kết luận giám định số: 23/KL-C09C-Đ2 ngày 16/4/2022 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Đ N, kết luận: 

 - Chất rắn dạng cục, màu xám đen gửi giám định là thuốc nổ Trinitrotoluene 

(TNT), tổng khối lượng là 8,1 kg, hiện tại còn sử dụng được. 

 - 01 vật hình trụ tròn (đường kính 0,7 cm, vỏ bằng kim loại, màu trắng bạc, 

dài 5cm; một đầu bịt kín, một có gắn 02 đoạn dây dẫn điện vỏ bằng nhựa màu đỏ, 

vàng) gửi giám định là kíp nổ điện, hiện tại còn sử dụng được. Kíp nổ có tác dụng 

kích nổ khối thuốc nổ. 

 - 02 đoạn dây hình trụ tròn (trong đó 01 đoạn dài 5,9 m và 01 đoạn dài 0,19 m 

đường kính 0,6 cm; vỏ dạng vải sợi màu xám đen, bên trong vỏ có chất bột màu nâu 

đen) gửi giám định là dây cháy chậm, hiện tại còn sử dụng được. Dây cháy chậm có 

tác dụng dẫn lửa để kích nổ kíp nổ. Các mẫu vật gửi giám định đều là vật liệu nổ. 

 Đến 20 giờ 45 phút ngày 19/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh G 

L phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư P , tỉnh G L tiến hành 

lập biên bản phạm tội quả tang đối với Phan Thanh N và Nguyễn Thị B đang trên 

đường vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ 300 vật hình trụ tròn, vỏ 

bằng kim loại màu trắng bạc, đường kính 0,7 cm, dài 45 cm, một đầu bịt kín, một 

đầu có gắn 02 đoạn dây dẫn điện vỏ bằng nhựa màu đỏ, vàng và 01 xe ô tô hiệu 

NISSAN màu ghi vàng biển kiểm soát 81A-160.05 đồng thời tạm giữ của N  02 

điện thoại di động và 23.445.000 đồng; tạm giữ của B 02 điện thoại di động và 

30.000.000 đồng. 

 Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị B tại thôn Đoàn K , xã A 

, huyện Mang Y  tỉnh G L, Cơ quan điều tra thu được 401 kíp nổ và 48kg thuốc nổ. 

 Tại Kết luận giám định số 478/KL-KTHS, ngày 23/4/2022 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Đ N, kết luận về số mẫu vật được trích trong số mẫu 

vật thu của N  và B khi bắt quả tang và khi khám xét, cụ thể: 

- 05 trụ hình tròn (trong số 300 trụ hình tròn thu giữ khi bắt quả tang N  và  B 

) gửi giám định là Kíp nổ điện, là vật liệu nổ và còn sử dụng được. 

- 11 trụ hình tròn (trong số 401 trụ hình tròn thu giữ khi khám xét nơi ở của  

B ) gửi giám định là Kíp nổ điện, là vật liệu nổ và còn sử dụng được. 

- 01 kg chất rắn được trích trong số 48kg chất rắn thu giữ của B khi khám xét 
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là Thuốc nổ Trinitrotoluene (TNT), là vật liệu nổ và còn sử dụng được.  

Quá  trình điều tra xác định được như sau: 

Vào khoảng tháng 3 năm 2022, vì muốn có thuốc nổ để đi đánh cá nên Rơ 

Châm P  đã liên lạc với Rơ Châm Ph  để tìm hố bom đào lấy thuốc nổ. Đến khoảng 

giữa tháng 3 năm 2022, Ph  biết có một hố bom tại vườn điều của ông Rơ Châm Ch   

(sinh năm 1991, trú tại làng Chan, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) nên báo cho P  biết để 

đào lấy sắt và thuốc nổ.  

Khoảng 02 ngày sau, Rơ Châm P  và Rơ Châm Ka L  cùng trú tại làng H, xã 

Phú H , huyện Chư P , tỉnh G L (là người P  thuê đi đào hố bom với P  với tiền công 

200.000 đồng/ngày) đến xã Ia N , huyện Đ  Cđể cùng đào hố bom do Ph  chỉ dẫn, 

trong 03 ngày P  đào được 8,1kg thuốc nổ và một số sắt, P  cho Ph  số sắt đào được, 

còn số thuốc nổ, P  mang về nhà của mình tại làng H, xã Phú H , huyện Chư P , tỉnh 

G L cất giấu. 

Đến ngày 10/4/2022, có một người tên Th   (chưa rõ nhân thân, lai lịch) gọi 

điện cho Ph  hỏi mua 10kg thuốc nổ, 200 kíp nổ và dây cháy chậm để nổ phá đá. Ph  

đồng ý và liên lạc với P  và được báo giá bán thuốc nổ là 380.000 đồng/kg và kíp nổ 

là 80.000 đồng/01 cái. Sau đó, Ph  nói lại với Th   giá bán thuốc nổ là 500.000 

đồng/kg và kíp nổ là 100.000 đồng/01 cái với mục đích để hưởng phần chênh lệch 

so với giá P  đưa ra, Th   đồng ý.    

 Để có kíp nổ bán, P  đã gọi điện cho Nguyễn Thị B (P  quen biết B vào 

khoảng tháng 03/2021 vì P  là người hay mua gừng giống của  B ) mua 200 kíp nổ 

và xin thêm một ít dây cháy chậm. Đến khoảng 18 giờ ngày 12/4/2022, B mang 200 

kíp nổ và 02 đoạn dây cháy chậm đến khu vực đường tránh thuộc thôn 1, xã Hòa P , 

huyện Chư P  bán cho P , P  đưa về nhà kiểm tra phát hiện có 206 kíp nổ, sau đó P  

bỏ dây cháy chậm vào bì nilon đựng 8,1 kg thuốc nổ và cất giấu hết dưới gầm 

giường trong phòng ngủ rồi gọi điện cho Ph  thông báo về việc đã mua được số 

lượng kíp nổ để bán cho Th  . 

 Đến 08 giờ 30 phút ngày 14/4/2022, Th   điện thoại cho Ph  để lấy thuốc nổ 

và kíp nổ thì Ph  thông báo cho P  biết và nói P  mang số thuốc nổ, kíp nổ và dây 

cháy chậm xuống huyện Đức Cơ để bán cho Th  . P  đồng ý và lấy 206 kíp nổ, 8,1kg 

thuốc nổ và dây cháy chậm rồi điều khiển xe mô tô đến công viên huyện Đức Cơ 

gặp Ph . Ph  điều khiển xe mô tô dẫn đường cho P  chở số thuốc nổ, kíp nổ và dây 

cháy chậm đi đến lô cao su đội 19, công ty 72, Binh đoàn 15 để giao cho Th, khi Ph  

và P  đi đến khu vực đường liên xã Ia P  thuộc làng Chan, xã Ia Pôn, huyện Đức Cơ 

thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra phát hiện và bắt giữ.  

 Đối với Nguyễn Thị B : Vào khoảng tháng 8 năm 2021, thông qua việc thu 

mua, buôn bán gừng nên B quen biết với một người phụ nữ (không rõ thông tin địa 

chỉ, theo B khai khoảng 58 tuổi, nói giọng tỉnh Bình Định), người phụ nữ này nói 

với B biết là có kíp nổ điện bán nếu có người nào cần mua thì giới thiệu. Vào 

khoảng tháng 11 năm 2021, khi đi thu mua gừng tại huyện Chư P , thì Rơ Châm P  

hỏi mua kíp nổ của Nguyễn Thị B để đào giếng thì B nói khi nào có sẽ báo lại sau. 

Sau đó, trong lúc giao gừng cho người phụ nữ trên tại cầu Linh Nh thuộc huyện 
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Mang Y , tỉnh G L, B xin của người này một ít kíp nổ thì đến khoảng tháng 12 năm 

2021, Nguyễn Thị B được người phụ nữ này cho 15 kíp nổ.  

 Sau khi có 15 kíp nổ, B nhờ Phan Thanh N (là người quen, chạy xe dịch vụ) 

chở bằng xe ôtô của N  biển số 81A - 160.05 đến khu vực thôn 3, xã Hòa P , huyện 

Chư P , tỉnh G L để mua gừng, trên đường về đến khu vực đường tránh thuộc thôn 

1, xã Hòa P , huyện Chư P , tỉnh G L, B yêu cầu N  dừng xe lại và điện thoại cho P  

đến để giao 05 kíp nổ, với giá 60.000 đồng/kíp nổ. Sau khi nhận được kíp nổ, P  

mang về nhà và sử dụng hết vào việc đánh cá. 

Đến khoảng tháng 02 năm 2022, P  tiếp tục liên lạc với B và mua 10 kíp nổ 

điện. B tiếp tục nhờ N  chở đi mua gừng và giao 10 kíp nổ cho P  như lần trước, lần 

này P  trả cho B số tiền 600.000 đồng. Trên đường về, N  hỏi B giao gì cho P  thì B 

cho biết là giao kíp nổ. Sau khi mua được kíp nổ, P  mang về nhà cất giấu và sử 

dụng hết vào việc đánh cá. 

Đối với 48 kg thuốc nổ Nguyễn Thị B đã thu gom, mua lại nhiều lần của 

những người dân tộc thiểu số đào được trong các hố bom với giá dao động từ 

350.000 đồng đến 380.000 đồng/01 kg, tổng cộng B mua được 48kg thuốc nổ sau đó 

mang về nhà cất giấu trong nhà mình tại thôn Đoàn K , xã A , huyện Mang Y  tỉnh 

G L với mục đích để bán. 

Đến khoảng tháng 03 năm 2022, B tiếp tục hỏi người phụ nữ lần trước và 

mua 400 kíp nổ với giá 40.000 đồng/01 kíp. Khoảng 01 tuần sau, người này giao 

400 kíp nổ cho B tại khu vực cầu Linh Nham, thuộc huyện Mang Y , B trả cho 

người phụ nữ số tiền là 16.000.000 đồng rồi mang toàn bộ số kíp nổ về nhà cất giấu 

ở nhà tại thôn Đoàn K , xã A , huyện Mang Y  cùng với 48kg thuốc nổ với mục đích 

để bán cho người khác, khi về kiểm tra, B thấy có 401 kíp nổ. 

Ngày 10/4/2022, P  điện thoại mua 200 kíp nổ và xin thêm một ít dây cháy 

chậm để bán cho người khác, B đồng ý. Mặc dù có 401 kíp nổ điện đang cất giấu ở 

trong nhà nhưng do không có dây cháy chậm nên ngày hôm sau trong lúc đi giao 

gừng cho người phụ nữ trên, B đặt mua thêm 200 kíp nổ điện và xin thêm một ít dây 

cháy chậm thì người phụ nữ đồng ý. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người phụ nữ 

hẹn B ra khu vực cầu Linh Nh để lấy kíp nổ và dây cháy chậm B trả số tiền 

8.000.000 đồng cho người phụ nữ. Sau đó, B điện thoại cho N  dùng xe ô tô chở B 

lên khu vực huyện Chư P  giao kíp nổ và dây cháy chậm cho P  nhưng P  chưa trả 

tiền. Sau khi mua kíp nổ, dây cháy chậm, P  mang về nhà kiểm đếm thì phát hiện có 

206 kíp nổ và 02 đoạn dây cháy chậm có chiều dài 6.09 m. 

Sáng ngày 17/4/2022, B được một người dân tộc thiểu số (không rõ tên, địa 

chỉ) đặt mua 300 kíp nổ và yêu cầu B mang lên khu vực thôn 3, xã Hòa P , huyện 

Chư P , tỉnh G L để giao kíp nổ với giá 60.000 đồng/01 kíp nổ. Đến sáng ngày 

18/4/2022, khi B giao gừng cho người phụ nữ trên thì B có đặt mua thêm 300 kíp nổ 

điện. Khoảng 17 giờ ngày 19/4/2022 người phụ nữ trên tiếp tục yêu cầu B đến địa 

điểm tại cầu Linh Nh thuộc huyện Mang Y  để nhận kíp nổ. Khi B đến nơi thì được 

người phụ nữ trên đưa cho B 01 bì ni lông màu xanh bên trong có chứa kíp nổ điện, 

B trả 12.000.000 đồng. Sau khi nhận xong, B gọi điện cho N  đến địa điểm trên đón, 
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B cầm bì ni lông chứa kíp nổ điện bỏ lên ghế phụ của xe ô tô rồi đi đến đoạn đường 

Quốc lộ 14, thuộc thôn 3, xã Hòa P , huyện Chư P  thì bị Cơ quan An ninh điều tra 

phối hợp với Công an huyện Chư P  lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối 

với Nguyễn Thị B và Phan Thanh N , đồng thời thu giữ 300 kíp nổ điện. 

  Tang vật chứng vụ án:  

- 56,1 kg thuốc nổ Trinitrotoluene (Sau khi giám định còn lại 55.99 kg). 

 - 907 kíp nổ 

 - 02 đoạn dây cháy chậm trong đó 01 đoạn dài 5,9m và 01 đoạn dài 0,19 m 

(Sau khi giám định còn lại 01 đoạn dài 5,8m và 01 đoạn dài 0,16m). 

 - 01 xe mô tô của Rơ Châm P  nhãn hiệu Honda Future biển số 81X1 - 

068.29. 

 - 01 xe mô tô của Rơ Châm Ph  nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số: 81F1 - 

015.61. 

- 01 xe ô tô, hiệu Nissan, biển số 81A - 160.05 của Phan Thanh N . 

 - 01 CCCD mang tên Phan Thanh N  

 - 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 039020, cấp ngày 03/01/2020 biển kiểm 

soát 81A - 16005 mang tên Phan Thanh N  

 - 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 8102D - 01195/22 cấp ngày 20/01/2022, 

Biển kiểm soát 81A – 160.05. 

 - 01 điện thoại của Rơ Châm P , nhãn hiệu Nokia, bên trong có 01 thẻ nhớ 

màu đen 1GB, 01 sim Viettel, 01 sim mạng Vinaphone. 

- 02 điện thoại của Rơ Châm Ph  (trong đó, 01 điện thoại di động màu đen, , 

bên trong có 01 sim mạng Viettel và 01 điện thoại di động màu đen hiệu Nokia, , 

bên trong có 01 sim mạng Viettel). 

 - 02 điện thoại di động của Nguyễn Thị B (trong đó: 01 điện thoại hiệu 

Nokia, bên trong có 01 sim mạng Viettel và 01 sim mạng Vinaphone và 01 điện 

thoại hiệu VTEL, bên trong có 01 sim mạng Viettel) 

 - 02 điện thoại di động của Phan Thanh N (trong đó: 01 điện thoại Nokia, bên 

trong có 01 sim mạng Viettel, 01 thẻ nhớ màu đen 8GB và 01 điện thoại di động 

hiệu Huawei Y9 2019 màu xanh, bên trong có 01 sim mạng Viettel). 

           -  Số tiền 53.445.000 đồng  

 Tại cáo trạng số 126/CT-VKSGL-P1 ngày 07/10/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh G L đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị B  về tội “Vận chuyển, mua bán trái 

phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 3 Điều 305 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Phan 

Thanh N về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 1 Điều 

305 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Rơ Châm P  về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật 

liệu nổ” theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Rơ Châm Ph  

về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật 

Hình sự;  

2. Diễn biến tại phiên toà: 
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- Các bị cáo Nguyễn Thị B , Phan Thanh N , Rơ Châm P , Rơ Châm Ph  

thừa nhận nội dung bản cáo trạng mô tả diễn biến và hành vi phạm tội, cũng như 

truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là đúng. Trong lời nói sau cùng, 

các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

- Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố, đề 

nghị: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị B  phạm tội “Vận chuyển, mua bán trái phép 

vật liệu nổ”;  

Áp dụng khoản 3 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B mức án từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù. 

- Tuyên bố bị cáo Phan Thanh N phạm tội “Vận chuyển trái phép vật liệu 

nổ”;  

Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Phan Thanh N mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù. 

- Tuyên bố bị cáo Rơ Châm P  phạm tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật 

liệu nổ”;  

Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Rơ Châm P  mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù. 

- Tuyên bố bị cáo Rơ Châm Ph  phạm tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”;  

Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Rơ Châm Ph  mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù. 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự:  

* Giao Bộ  chỉ huy quân sự tỉnh G L tịch thu, tiêu hủy: 56,1 kg thuốc nổ 

Trinitrotoluene (sau khi giám định còn lại 55.99kg); 907 kíp nổ; 02 đoạn dây cháy 

chậm trong đó 01 đoạn dài 5,9m và 01 đoạn  dài 0,19 m (sau khi giám định còn lại 

01 đoạn dài 5,8 m và 01 đoạn dài 0,16m). 

* Tịch thu sung quỹ Nhà nước:  

- 01 (một) Ô tô, nhãn hiệu Nissan, màu Ghi vàng; BKS: 81A-160.05; Số 

khung: 000845; Số máy: 0379R (kèm chìa khóa), 01(một) Chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 039020, cấp ngày 03/01/2020, BKS 81A-160.05, mang tên Phan Thanh N ; 

01(một) Giấy chứng nhận kiểm định số 1018862, cấp ngày 20/01/2022, BKS 81A-
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160.05; 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI, màu xanh, màn hình bị nứt, Imei 1: 

861709047699503; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...33665271 

của bị cáo Phan Thanh N . 

- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 3569331117444084; 

kèm theo 01 thẻ nhớ 1GB màu đen; 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: 

....48200; và 01 sim điện thoại loại Vinaphone có dãy số: ...10124 của Rơ Châm P . 

- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi, màu đen; Imei 1: 862317052232928/78; 

kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...24979; 01 (một) ĐTDĐ nhãn 

hiệu Nokia, màu đen, Imei 1: 359299046423245; kèm theo 01 sim điện thoại loại 

Viettel có dãy số: ...07956 của Ph . 

- 01(một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 355776104143710; 

kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: 23678; và 01 sim điện thoại loại 

Vinaphone có dãy số: ...6031007; 01(một) ĐTDĐ nhãn hiệu VITEL, màu đen bạc, 

Imei 1: 353510102324069; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: 

...434276 của bị cáo Nguyễn Thị  B ; tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 900.000 

đồng thu lợi bất chính của bị cáo Nguyễn Thị B đã nộp lại theo Biên lai thu tiền số 

0004587 ngày 21/11/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh G L. 

* Trả lại:  

- 01(một) xe máy, nhãn hiệu Honda Future, màu nâu vàng đen, BKS: 81X1-

068.29; số khung: XDY020956; số máy: 53E1021010 cho bà Siu N . 

- Trả lại 01(một) xe máy, nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, BKS: 

81F1-015.61; số khung 480318; số máy: 480369 cho bà Rơ Châm H’C. 

- 01(một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 353676082474883; 

kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số:...91440 và 01 thẻ nhớ micro 8GB 

màu đen; số tiền 23.445.000 đồng cho bị cáo Phan Thanh N ; 01(một) CCCD số 

051065001169 mang tên Phan Thanh N khi bị cáo chấp hành xong hình phạt. 

- Trả cho bị cáo Nguyễn Thị B số tiền 30.000.000 đồng. 

- Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hoạt động của các cơ quan và người tiến hành tố tụng trong quá trình khởi 

tố, điều tra, truy tố vụ án đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng hiện hành; 

các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có tại hồ sơ vụ án là đúng quy định của pháp 
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luật. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành 

vi phù hợp với cáo trạng, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, có tại hồ 

sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và kết luận giám định, đủ cơ sở khẳng định:  

Vì mục đích thu lợi bất chính nên bị cáo Nguyễn Thị B đã nhiều lần mua của 

một người phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch với tổng số 922 kíp nổ, 6,09 m dây 

cháy chậm và thu gom thuốc nổ bằng cách mua lại nhiều lần của những người dân tộc 

thiểu số đào được trong các hố bom với tổng khối lượng là 48 kg để bán kiếm lời. Bị 

cáo đã 03 lần bán cho Rơ Châm P  221 kíp nổ và 6,09 m dây cháy chậm thu lợi bất 

chính với số tiền 900.000 đồng. Đến ngày 19/4/2022, trong lúc đang vận chuyển 

300 kíp nổ đi bán thì bị bắt quả tang. 

Bị cáo Rơ Châm P  cũng vì mục đích thu lợi bất chính nên sau khi đào được 

8,1 kg thuốc nổ và mua 206 kíp nổ cùng với 6,09m dây cháy chậm của Nguyễn Thị 

B rồi vận chuyển toàn bộ vật liệu nổ trên vào huyện Đức Cơ để cùng với Rơ Châm 

Ph  đi bán cho đối tượng Th   nhưng chưa kịp bán thì bị Đồn Biên phòng Ia P , Bộ 

đội Biên phòng tỉnh G L phát hiện và bắt quả tang. 

Đối với bị cáo Phan Thanh N , biết Nguyễn Thị B vận chuyển vật liệu nổ đi 

bán nhưng vẫn đồng ý 02 lần chở B vận chuyển 506 kíp nổ đi bán cho người khác. 

Ngày 19/4/2022, trong lúc đang vận chuyển 300 kíp nổ cùng với Nguyễn Thị B đi 

bán thì bị bắt quả tang. 

Toàn bộ vật chứng của vụ án là 56,1 kg thuốc nổ TNT, 907 kíp nổ và 6,09 m 

dây cháy chậm, được Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Đ N kết luận là vật 

liệu nổ và còn sử dụng được. 

 Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh G L truy tố bị cáo Nguyễn 

Thị B  về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 3 

Điều 305 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Phan Thanh N về tội “Vận chuyển trái phép vật 

liệu nổ” theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Rơ Châm P  

về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 1 Điều 

305 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Rơ Châm Ph  về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội.  

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:  

Các bị cáo Nguyễn Thị  B , Phan Thanh N , Rơ Châm P , Rơ Châm Ph  đều 

nhận thức được hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ là vi phạm pháp 

luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo tuy chưa gây 

thiệt hại về người và tài sản nhưng mang tính chất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương, xâm phạm đến các quy định về 



10 

 

quản lý, sử dụng vật liệu nổ của Nhà nước.  

Các bị cáo phạm tội mang tính đồng phạm giản đơn: bị cáo Nguyễn Thị B là 

người thực hành tích cực nhất, bị cáo đã từng bị kết án về hành vi mua bán trái phép 

chất nổ nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân mà bị cáo vẫn 

tiếp tục nhiều lần thực hiện hành vi thu mua vật liệu nổ sau đó vận chuyển, bán lại 

để kiếm lời; bị cáo Phan Thanh N là người thực hành, bị cáo N  biết rõ bị cáo 

Nguyễn Thị B có hành vi vận chuyển, mua bán vật liệu nổ nhưng bị cáo vẫn nhận 

lời 02 lần vận chuyển vật liệu nổ cho bị cáo Nguyễn Thị B để thu lợi bất chính; bị 

cáo Rơ Châm P  sau khi đào được thuốc nổ để đi đánh cá nhưng sau đó được Ph  nói 

là có người muốn mua thuốc nổ thì bị cáo P  đã gọi điện và mua 206 kíp nổ cùng với 

6,09m dây cháy chậm của Nguyễn Thị B rồi vận chuyển vật liệu nổ vào huyện Đức 

Cơ để cùng với Rơ Châm Ph  bán cho đối tượng Th  , mục đích của cả hai là để thu 

lợi bất chính. Trong đó, Ph  giữ vai trò khởi xướng để mua bán trái phép vật liệu nổ, 

Rơ Châm P  giữ vai trò thực hành tích cực trong việc vận chuyển và mua bán trái 

phép vật liệu nổ. 

Do đó, hành vi của các bị cáo cần được xử lý nghiêm, xử các bị cáo mức án tù 

có thời hạn trong khung hình phạt mà các bị cáo đã phạm để cải tạo, giáo dục riêng 

đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.  

[4] Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Các bị cáo Rơ Châm P , Rơ Châm Ph  không bị áp dụng tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

Các bị cáo Nguyễn Thị  B , Phan Thanh N phạm tội 02 lần trở lên nên  phạm 

vào điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo 

về hành vi phạm tội của mình, là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 BLHS. Các bị cáo Nguyễn Thị  B , Rơ Châm P , Rơ Châm Ph  có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn. Bị cáo Nguyễn Thị B đã nộp lại số  tiền thu lợi bất chính 900.000 

đồng nên Hội đồng xét xử áp dụng cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ  trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Rơ Châm P  

tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án nên được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

  [5] Về vật chứng:  

- 56,1 kg thuốc nổ Trinitrotoluene (sau khi giám định còn lại 55.99kg); 907 

kíp nổ; 02 đoạn dây cháy chậm trong đó 01 đoạn dài 5,9m và 01 đoạn  dài 0,19 m 

(sau khi giám định còn lại 01 đoạn dài 5,8 m và 01 đoạn dài 0,16m) là vật chứng vụ 
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án nên Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh G L tịch thu, tiêu hủy. 

- Tịch thu sung quỹ số tiền 900.000 đồng là tiền thu lợi bất chính do bị cáo B 

nộp lại Theo Biên lai thu tiền số 0004587 ngày 21/11/2022 của Cục thi hành án dân 

sự tỉnh G L. 

- 01(một) Ô tô, nhãn hiệu Nissan, màu Ghi vàng; BKS: 81A-160.05; Số 

khung: 000845; Số máy: 0379R (kèm chìa khóa); 01(một) Chứng nhận đăng ký xe 

ô tô số 039020, cấp ngày 03/01/2020, BKS 81A-160.05, mang tên Phan Thanh N ; 

01(một) Giấy chứng nhận kiểm định số 1018862, cấp ngày 20/01/2022, BKS 

81A-160.05. Đây là tài sản riêng của bị cáo N , bị cáo N  đã ly hôn vợ là bà Lê Thị 

Đ  vào năm 2010 là trước thời điểm mua xe, mặt khác ngoài lời khai của bị cáo thì 

không có căn cứ nào khác để chứng minh bị cáo lấy tiền của con gái là Phan Thị 

Kim Ng để mua xe ô tô này, bị cáo đã sử dụng xe ô tô vào việc phạm tội nên tịch 

thu sung quỹ Nhà nước. 

- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI, màu xanh, màn hình bị nứt, Imei 1: 

861709047699503; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...33665271, 

bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước; Đối với 01 

(một) CCCD số 051065001169, mang tên Phan Thanh N ; 01 (một) ĐTDĐ nhãn 

hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 353676082474883; kèm theo 01 sim điện thoại 

loại Viettel có dãy số:...91440 và 01 thẻ nhớ micro 8GB màu đen, bị cáo N  không 

dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo N . 

- Đối với 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 

3569331117444084; kèm theo 01 thẻ nhớ 1GB màu đen; 01 sim điện thoại loại 

Viettel có dãy số: ....48200; và 01 sim điện thoại loại Vinaphone có dãy số: ...10124 

của bị cáo Rơ Châm P , bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu sung 

quỹ Nhà nước. 

- Đối với 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi, màu đen; Imei 1: 

862317052232928/78; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...24979; 

01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, Imei 1: 359299046423245; kèm theo 

01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...07956, bị cáo Ph  sử dụng làm phương 

tiện phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 

355776104143710; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: 23678; và 01 

sim điện thoại loại Vinaphone có dãy số: ...6031007; 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu 

VITEL, màu đen bạc, Imei 1: 353510102324069; kèm theo 01 sim điện thoại loại 

Viettel có dãy số: ...434276. Bị cáo B sử dụng các điện thoại này làm phương tiện 

phạm tội do đó tịch thu sung quỹ Nhà nước. 
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- 01 (một) xe máy, nhãn hiệu Honda Future, màu nâu  vàng đen, BKS: 81X1-

068.29; số khung: XDY020956; số máy: 53E1021010 bị cáo Rơ Châm P  sử dụng 

làm phương tiện phạm tội tuy nhiên đây là tài sản chung của gia đình bị cáo và gia 

đình bị cáo khó khăn nên trả lại cho chị Siu N . 

- Đối với 01 (một) xe máy, nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, BKS: 

81F1-015.61; số khung 480318; số máy: 480369 là tài sản chung của bị cáo và chị 

Rơ Châm H’C nên trả lại cho chị Rơ Châm H’C. 

  - Số tiền 30.000.000 đồng thu của bị cáo B trong quá trình điều tra, xét xử xác 

định đây là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội mà có nên 

trả lại cho bị cáo  B . 

 - Số tiền 23.445.000 đồng thu của bị cáo N  xác định không liên quan đến  

hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo N . 

   [6] Những vấn đề khác:  

Đối với người phụ nữ bán kíp nổ cho Nguyễn Thị  B : Quá trình điều tra, 

Nguyễn Thị B khai nhận toàn bộ số kíp nổ, dây cháy chậm thu giữ đều mua của một 

người phụ nữ, B không biết nhân thân, lai lịch và không nhớ số điện thoại của người 

này. Do mỗi lần gọi điện cho  B , người phụ nữ này đều dùng số điện thoại khác 

nhau. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại của B và rút list nhưng Nguyễn 

Thị B không nhớ số người phụ nữ đã liên lạc cho  B . Vì vậy, hiện tại Cơ quan An 

ninh điều tra không có cơ sở để xác minh nhân thân lai lịch, cũng như làm rõ hành 

vi phạm tội của người này. Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm 

rõ khi nào có căn cứ thì xử lý sau. 

 Đối với người đàn ông tên Th  , sử dụng số điện thoại 0869329285, liên lạc 

với mua vật liệu nổ của Rơ Châm Ph  và Rơ Châm P , quá trình điều tra xác định 

người đăng ký thuê  B o số 0869329285 là Rơ Châm Yẽ (sinh năm 1982, trú tại: 

Làng Yăng Bỉo, xã Ia Khai, huyện la Grai, tỉnh G L), tuy nhiên Rơ Châm Yẽ khai 

nhận từ trước đến nay chưa từng đăng ký, sử dụng số thuê  B o trên và cũng không 

biết ai là người sử dụng thông tin cá nhân, CMND của mình để đăng ký, sử dụng số 

điện thoại 0869329285 và Rơ Châm Ph  cũng không biết nhân thân, lai lịch của 

ngươi đàn ông tên Th  . Do đó, Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở làm rõ 

hành vi phạm tội để xử lý theo quy định. 

Đối với Rơ Châm K : Quá trình điều tra, Rơ Châm K  và bị can Rơ Châm P  

đều khai nhận có thuê Rơ Châm K  đi đào đất lấy sắt vụn để bán kiếm tiền. Quá 

trình đào hố bom, K  chỉ đứng ở trên để lấy đất lên không tham gia lấy thuốc nổ 

cùng với bị can P . Sau khi đào xong, K  thấy P  lấy được một số cục đất, nhiều hình 

dạng khác nhau bỏ vào một túi ni lông màu đen và chở về nhà P . K  không biết đó 
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là thuốc nổ TNT và P  cũng không nói cho K  biết. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra 

không có căn cứ để xử lý hình sự đối với Rơ Châm K . 

- Đối với Rơ Châm Ch  : Quá trình điều tra xác định, mặc dù Rơ Châm Ch   

biết được việc bị can Rơ Châm P  đến vườn điều của mình để đào hố bom, nhưng 

quá trình đào thì Chương chỉ nghe nói việc đào hố bom là để lấy thuốc nổ chứ 

không biết bị can P  đào lấy được thuốc nồ hay không và cũng không tham gia vào 

quá trình đào hố bom. Việc Chương đề bị can P  đào hố bom không vì mục đích vụ 

lợi hay vì mục đích gì khác, mà chỉ muốn lấp lại hố bom để đảm bảo an toàn trong 

vườn điều của mình. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để xử lý 

hình sự đối với Rơ Châm Ch  . 

- Đối với nguồn gốc 48 kg thuốc nổ thu giữ của Nguyễn Thị  B : Số vật liệu 

nổ này bị cáo khai nhận mua của nhiều người dân tộc thiểu số không rõ nhân thân 

lai lịch nên Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở để xác minh, truy tìm, nên 

không có căn cứ để xử lý. 

 [7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Từ các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị B  phạm tội “Vận chuyển, mua bán trái phép 

vật liệu nổ”; Bị cáo Phan Thanh N phạm tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”; Bị 

cáo Rơ Châm P  phạm tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Bị cáo Rơ 

Châm Ph  phạm tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

2.1 Áp dụng khoản 3 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2022. 

2.2 Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Phan Thanh N 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2022. 

2.3 Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Rơ Châm P  12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành án được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/4/2022 đến ngày 

16/6/2022.  



14 

 

2.4 Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Rơ Châm Ph  12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 14/4/2022. 

 3. Về xử lý vật chứng:  

 Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

* Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh G L quản lý, tiêu hủy: 

- 8 kg (Tám kilogam) thuốc nổ Trinitrotoluene (TNT) (Đặc điểm chất rắn 

dạng cục, màu xám đen có hình dạng và kích thước khác nhau); 02 (hai đoạn dây 

cháy chậm, trong đó có một đoạn dài 5,8m và một đoạn dài 0,16 m (Đặc điểm: 

Đường kính 0,6 cm, vỏ dạng sợi màu xám đen, bên trong vỏ có chất bột màu đen; 

206 (Hai trăm linh sáu) kíp nổ điện (đặc điểm: vỏ bằng kim loại, màu trắng bạc, dài 

5cm, đường kính 0,7 cm, một đầu bịt kín, một đầu có gắn 02 đoạn dây dẫn điện; 

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 05/5/2022 giữa Cơ quan 

an ninh điều tra Công an tỉnh G L và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh G L.) 

- 47,99 kg (bốn mươi bảy phẩy chín chín kilogam) thuốc nổ Trinitrotoluene 

(TNT) (Đặc điểm: là chất rắn dạng cục, màu xám đen, có hình dạng và kích thước 

khác nhau); 701 (bảy trăm linh một) kíp nổ điện (Đặc điểm: Vỏ bằng kim loại, màu 

trắng bạc; đường kính 0,7 cm, một đầu bịt kín, một đầu có gắn 02 đoạn dây dẫn 

điện) (Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 05/5/2022 giữa Cơ 

quan an ninh điều tra Công an tỉnh G L và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh G L.) 

* Tịch thu sung quỹ Nhà nước:  

- 01 (một) Ô tô, nhãn hiệu Nissan, màu Ghi vàng; BKS: 81A-160.05; Số 

khung: 000845; Số máy: 0379R (kèm chìa khóa), 01(một) Chứng nhận đăng ký xe ô 

tô số 039020, cấp ngày 03/01/2020, BKS 81A-160.05, mang tên Phan Thanh N ; 

01(một) Giấy chứng nhận kiểm định số 1018862, cấp ngày 20/01/2022, BKS 81A-

160.05; 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI, màu xanh, màn hình bị nứt, Imei 1: 

861709047699503; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...33665271 

của bị cáo Phan Thanh N . 

- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 356933111744084; 

kèm theo 01 thẻ nhớ 1GB màu đen; 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: 

....48200; và 01 sim điện thoại loại Vinaphone có dãy số: ...10124 của Rơ Châm P . 

- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi, màu đen; Imei 1: 862317052232928/78; 

kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...24979; 01 (một) ĐTDĐ nhãn 

hiệu Nokia, màu đen, Imei 1: 359299046423245; kèm theo 01 sim điện thoại loại 

Viettel có dãy số: ...07956 của Ph . 
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- 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 355776104143710; 

kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: ...23678; và 01 sim điện thoại loại 

Vinaphone có dãy số: ...6031007; 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu VITEL, màu đen bạc, 

Imei 1: 353510102324069; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số: 

...434276 của bị cáo Nguyễn Thị  B ; tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 900.000 

đồng thu lợi bất chính của bị cáo Nguyễn Thị B đã nộp lại theo Biên lai thu tiền số 

0004587 ngày 21/11/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh G L. 

* Trả lại:  

- Trả lại 01 (một) xe máy, nhãn hiệu Honda Future, màu nâu vàng đen, BKS: 

81X1-068.29; số khung: XDY020956; số máy: 53E1021010 cho bà Siu N . 

- Trả lại 01 (một) xe máy, nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, BKS: 

81F1-015.61; số khung 480318; số máy: 480369 cho bà Rơ Châm H’C. 

- Trả lại 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, Imei 1: 

353676082474883; kèm theo 01 sim điện thoại loại Viettel có dãy số:...91440 và 01 

thẻ nhớ micro 8GB màu đen; số tiền 23.445.000 đồng cho bị cáo Phan Thanh N ;  

- Trả lại 01 (một) CCCD số 051065001169 mang tên Phan Thanh N cho bị 

cáo Phan Thanh N khi bị cáo chấp hành án xong. 

- Trả cho bị cáo Nguyễn Thị B số tiền 30.000.000 đồng. 

Đặc điểm vật trên theo biên bản giao nhận vật chứng số 03/2023 ngày 

17/10/2022 giữa cơ quan điều tra Công an tỉnh G L với Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

G L. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  B n Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị  B , Phan Thanh N , Rơ Châm P , Rơ 

Châm Ph  mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đ N để yêu cầu xét 

xử phúc thẩm. Người vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao tại ĐN 

- VKSND Cấp cao tại ĐN 

- Viện KSND tỉnh G L; 

- Phòng HSNV – CA tỉnh G L; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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- Cơ quan CSĐT CA tỉnh G L; 

- Cục THADS tỉnh G L; 

- Bị cáo; 

-  Lưu Tòa HS, VT, Hồ sơ vụ án. 

 

 

Đỗ Văn Hiên 
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